
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SNN-VP        Hà Tĩnh, ngày  25  tháng 7 năm 2024 
V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

từ ngày 19.7.2024 đến ngày 25.7.2024 
 

     

  

          Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

      

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4000/UBND-

TH3 ngày 11/7/2024 về việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ 

ngày 11/7/2024 đến ngày 18/7/2024, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn đã ban hành Văn bản số 2248/SNN-VP ngày 15/7/2024 để chỉ đạo các 

đơn vị triển khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỤ THỂ: 

1. Về sản xất Nông nghiệp 

1.1.Tình hình sản xuất vụ Hè thu:  

- Cây lúa: Diện tích gieo, cấy lúa vụ Hè thu 44.571,5 ha/44.571 ha đạt 100% 

KH. Đến ngày 25/7, diện tích lúa trổ 1.620 ha/44.571,5 ha đạt 3,6% tổng diện tích 

thực hiện, tại các địa phương: Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà,  

- Cây trồng cạn: Đến ngày 25/7, diện tích gieo trồng cây trồng cạn đạt 9.992 

ha/ 10.241 ha (đạt 97,57% KH) (tăng 2,01% so với tuần trước), cụ thể: Ngô lấy 

hạt: 2.452 ha/2.434 ha đạt 100,7% KH (tăng 4,3% so với tuần trước); Ngô sinh 

khối: 713 ha/756 ha đạt 94,3% KH (tăng 13% so với tuần trước); Đậu các loại: 

2.167 ha/2.321 ha đạt 93,4%; Rau các loại: 3.030 ha/3.030 ha đạt 100% KH; Khoai 

lang: 551 ha/573 ha đạt 96,2% KH; Vừng: 845 ha/808 ha đạt 104,5% KH (tăng 

2,4% so với tuần trước); Lạc: 234 ha/319 ha đạt 73,4% KH (tăng 1% so với tuần 

trước). 

- Tình hình sinh trưởng: Cây lúa: Giai đoạn làm đòng - trổ bông; Cây trồng 

cạn: Sinh trưởng, phát triển tốt; Cây ăn quả: Cam, bưởi giai đoạn phát triển quả, 

sinh trưởng phát triển tốt. 

1.2. Công tác bảo vệ thực vật  

a. Cây lúa: Chuột: gây hại ở các vùng cao cưỡng, gần làng ở các địa phương 

tỉ lệ trung bình 5-7%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiễm 111ha; Bệnh khô vằn: gây 

hại trên những diện tích gieo cấy giày, bón thừa đạm tỉ lệ trung bình 7-10%, nơi 

cao 15-20%, diện tích nhiễm 1.580ha; Sâu cuốn lá nhỏ: trưởng thành sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 2 đã ra rộ, mật độ nơi cao 15-20con/m2, chủ yếu tập trung trên các diện 

tích xanh tốt, trà gieo cấy muộn, diện tích nhiễm 3ha; Rầy nâu, rầy lưng trắng: mật 

độ trung bình 500-700con/m2, nơi cao 2.000-3.000con/m2, diện tích nhiễm 5ha, 

phân bố ở Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh; Bệnh đốm nâu: Xuất hiện trên những 

diện tích chăm sóc kém, thiếu dinh dưỡng Can Lộc, Lộc Hà, tỷ lệ trung bình 7-

10%, nơi cao 15-20%, diện tích nhiễm 32ha. 

 



 

 

b. Cây trồng cạn:  Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại trên các trà ngô, mật 

độ 2-4 con/m2, diện tích nhiễm 18ha, rệp ngô gây hại tỷ lệ trung bình 10-15%, diện 

tích nhiễm 5ha, bệnh khô vằn, đốm lá gây hại trên trà ngô sớm, diện tích nhiễm 

7ha, phân bố tại Hương Sơn, Vũ Quang, hương Khê,…;  

c. Cây ăn quả có múi: Sâu đục thân, đục cành, diện tích nhiễm 12ha; nhện 

nhỏ diện tích nhiễm 30ha; Sâu nhớt diện tích nhiễm 10ha; Sâu vẽ bùa diện tích 

nhiễm 10ha; Ruồi đục quả diện tích nhiễm 40ha; Bệnh chảy gôm diện tích nhiễm 

10ha, phân bố tại Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê,…  

 2. Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản 

2.1. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Tập trung cao chỉ đạo, kiểm soát 

tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; Trong tuần không phát sinh ổ dịch mới 

trên đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay, dịch tại 03 xã, phường thuộc 02 huyện Cẩm 

Xuyên (Cẩm Thạch, Cẩm Thành) và thị xã Kỳ Anh (Hưng Trí)  chưa qua 21 ngày.  

2.2. Dịch bệnh thủy sản: Trong tuần không xảy ra bệnh trên tôm nuôi và 

các ổ dịch đã qua 15 ngày.  

3. Về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng  

3.1. Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, 

theo dõi các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc; 

kiểm tra, giám sát các dự án có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.             

Trong tuần không xảy ra vụ vi phạm nào. 

 3.2. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo địa 

phương, đơn vị thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung 

ương, tỉnh, Sở NN&PTNT… 

*Tình hình cháy rừng: Trong tuần: Không xẩy ra cháy rừng; Luỹ kế: Đến 

ngày 25/7/2024 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 11 điểm phát lửa, trong đó có 04 vụ 

cháy rừng (02 vụ xã Phú Gia, 01 vụ tại xã Điền Mỹ - huyện Hương Khê; 01 vụ 

phường Kỳ Trinh, tx Kỳ Anh), diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi 

1,739 ha. 

  4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

- Các cơ quan truyền thông và địa phương tiếp tục duy trì công tác tuyên 

truyền xây dựng NTM, Chương trình OCOP. 

- Các địa phương tập trung củng cố, nâng cấp các nội dung, tiêu chí đảm bảo 

đáp ứng Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.  

- Tập trung giải ngân nguồn vốn Chương trình nông thôn mới được phân bổ. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Kỳ Anh 

đạt chuẩn nông thôn mới sau khi họp Hội đồng thẩm định Trung ương. 

- Tổng hợp góp ý của sở ngành về: Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu;  Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 1 Quyết định số 321/QĐ-TTg 

về cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về sản xuất Nông nghiệp 



 

 

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo Đề án số 154/ĐA-SNN ngày 02/5/2024 

Đề án sản xuất vụ Hè Thu 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo đạt kế 

hoạch đề ra; 

- Thực hiện công tác kiểm tra, điều tra, theo dõi, dự tính dự báo tình hình 

dịch hại cây trồng vụ Hè Thu trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các 

đối tượng trên cây trồng để có biện phòng trừ kịp thời. Thực hiện công tác kiểm 

tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Triển khai thực hiện giám sát mã số vùng trồng; 

2. Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi  trồng 

thủy sản 

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 

2024; phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, địa phương để kịp thời phát 

hiện, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. 

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý thuốc thú y, 

thức ăn chăn nuôi, khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động vật. 

- Phối hợp triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực giám sát và thiết lập 

bản đồ phân bố Melopidosis trên lợn ở Việt Nam trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, thủy sản; Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi 

năm 2024 (theo Quyết định số 28/QĐ-CNTY ngày 02/4/2024). 

3. Về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng 

- Tiếp tục giữ vững an ninh rừng, không để xảy ra các điểm nóng trong quản 

lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chủ rừng làm 

tốt công tác bảo vệ rừng tại “gốc”. 

- Chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả công tác PCCCR.  

4. Về công tác xây dựng nông thôn mới 

- Ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Quyết định số 

15/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh. 

- Tổ chức thẩm định xã Thuận Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Kỳ Anh 

đạt chuẩn nông thôn mới sau khi họp Hội đồng thẩm định Trung ương. 

- Góp ý gửi Văn phòng Điều phối NTM Trung ương về: Bộ tiêu chí huyện 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;  Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 1 Quyết 

định số 321/QĐ-TTg về cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính 

sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND năm 

2024. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Thị 

xã Kỳ Anh, Nghi Xuân, Đức Thọ. 

 



 

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 19/7/2024 đến ngày 

25/7/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kính đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thọ 
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